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ANSWER SHEET 
Use the pen to put a cross (X) over the correct answer. 

 

 
SECTION B 
Reading Comprehension (0.4x5=2 marks) 

SECTION C 
Cloze Text (0.3 x 5 = 1.5 marks) 
 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

A A A A A     A A A A A   A   A   A   

B B B B B     B B B B B   B   B   B   

C C C C C     C C C C C   C   C   C   

D D D D D     D D D D D   D   D   D   

 
SECTION D 
Translation (0.3 x 5 = 1.5 marks) 

1. Các bản vẽ kỹ thuật như mặt đứng, mặt cắt ngang, và mặt bằng sàn có thể được tìm thấy 

trong tất cả các dự án xây dựng. 

2. Giàn giáo có thể được xây dựng bằng cách sử dụng những vật liệu khác nhau như ống kim 

loại hoặc tre. 

3. Người ta luôn cung cấp cho bạn thiết bị bảo vệ cá nhân khi bạn làm việc trên công trường 

bởi vì nó giúp bảo vệ bạn an toàn. // Thiết bị bảo vệ cá nhân luôn được cung cấp cho bạn 

khi bạn làm việc trên công trường bởi vì nó giúp bảo vệ bạn an toàn. 

4. We are supervising the unskilled labourers, who are all local people. 

5. The client had some new ideas, so we had to amend the floor plan. 

SECTION A 
Multiple Choice (0.2 x 25 = 5 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
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